Ngày 30 tháng 11 năm 2023                                    Họ và tên giáo viên: 

                          Tổ chuyên môn: 
CHƯƠNG V
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX
TÊN BÀI DẠY: Bài 13. SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII-XIX
                                                      Thời gian thực hiện: 2tiết 

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

2. Năng lực

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Sưu tầm được những thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Có kĩ năng phân tích, bước đầu đánh giá được những giá trị, ảnh hưởng của những thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX đối với đời sống con người.
3. Phẩm chất 

- Bồi dưỡng niềm say mê khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật.

- Khâm phục, trân trọng những phát minh của các nhà khoa học, kĩ thuật, nhà văn, nhà thơ tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.
- Tuyên truyền giá trị của những thành tựu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật cho bạn bè, người thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Tranh ảnh, video về nội dung bài học (I. Niu-tơn, Lô-mô-nô-xốp, cung điện Véc-xai, Bết-tô-ven……).
- Phiếu bài tập

2. Học sinh  
- Đọc trước Sgk, sưu tầm các tư liệu lịch sử liên quan.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) 

a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là tìm hiểu về sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: GV cho HS xem hình I. Niu-tơn
c. Sản phẩm: Một số hiểu biết của HS về I. Niu-tơn
      (Niu-tơn ( 1643-1727) là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần học, và tác giả (ở thời của ông được gọi là "nhà triết học tự nhiên") người Anh, người được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa học ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hình ảnh điển hình trong cách mạng khoa học…Một trong những phát minh quan trọng của I. Niu-tơn là: thuyết vạn vật hấp dẫn
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 

GV cho HS xem hình 
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        Em biết gì về nhân vật lịch sử ở hình trên? Hãy chia sẻ những điều em biết về những thành tựu khoa học nổi bật của ông?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS xác định yêu cầu của bài tập và suy nghĩ cá nhân để hoàn thành nội dung câu hỏi

- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu yêu cầu và  trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

Bước 4: Kết luận, nhận định:
      Từ câu trả lời của HS, GV vào bài mới: Cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo cơ sở vật chất và kĩ thuật của xã hội tư bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, giao thông liên lạc và quân sự, đã tạo nên lực lượng sản xuất khổng lồ của chủ nghĩa tư bản, tạo ra nguồn của cải vật chất dồi dào hơn tất cả các chế độ xã hội cũ. Thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đã tạo điều kiện cho sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật. Đó là những thành tựu gì? Tác động của nó như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi trên.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức( 70 phút)

Hoạt động 2.1: Những thành tựu tiêu biểu về khoa học và kĩ thuật ( 35 phút)
a. Mục tiêu: Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.
b. Nội dung: Những thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật và tác động của nó đối với xã hội loài người.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS.
- Hoàn thành phiếu học tập cá nhân

	Lĩnh vực
	Thành tựu
	Tác động

	Khoa học tự nhiên
	- Đầu thế kỉ XVIII thuyết vạn vật hấp dẫn của I. Niu-tơn.( Vật lí)
-  Giữa thế kỉ XVIII Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp( Vật lí và hóa học)
-  Giũa thế kỉ XIX Thuyết tiến hóa của S. Đác-uyn( sinh học)
	Tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật, đặt cơ sở cho cuộc cách mạng vĩ đại.

	Khoa học xã hội
	- Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của I. Phoi-ơ-bách, G. Hê-ghen.

- Ở Anh ,các tác phẩm kinh tế chính trị học tư sản của A. Xmít, D. Ri-các-đô.

-Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi của C. H. Xanh Xi-mông, S. Phu-ri-ê (Pháp) và R. Ô-oen (Anh).

- Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập.
	Lên án mặt trái của chủ nghĩa tư bản, phản ánh khát vọng xây dựng một xã hội mới không có chế độ tư hữu, không có bóc lột, từng bước hình thành cương lĩnh của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

	Kĩ thuật
	-Công nghiệp: Cải tiến kĩ thuật luyện kim, tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới, chế tạo máy công cụ,...

-Ngành giao thông vận tải: Có những tiến bộ vượt bậc.

+ Năm 1807, Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên…
-Với việc phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim đã dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới (thép, nhôm).
-Những khám phá về điện là cơ sở cho sự ra đời và phát triển của động cơ điện, điện thoại, vô tuyến điện và thúc đẩy việc ứng dụng nguồn năng lượng điện vào cuộc sống.

-Việc phát minh ra động cơ đốt trong tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay, đồng thời thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ.

-Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Sang thế kỉ XIX, phân hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.


	Tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp, làm tăng năng suất lao động, nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện, giao thông vận tải phát triển nhanh chóng.


d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ Hs quan sát hình13.2, hình 13.3, kênh chữ SGK và hoàn thành phiếu học tập sau:
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+ Nhóm 1,2: Thống kê những thành tựu khoa học tự nhiên và phân tích tác động của những thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người.

+ Nhóm 3: Thống kê những thành tựu khoa học xã hội và phân tích tác động của những thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người.

+ Nhóm 4: Thống kê những thành tựu kĩ thuật và phân tích tác động của những thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS chuẩn bị, hoàn thiện sản phẩm học tập và trình bày trước lớp.
Bước 3. Báo cáo , thảo luận: 

- GV gọi các nhóm trình bày sản phẩm của mình trước lớp.
- HS trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung. 

 Bước 4. Kết luận, nhận định:

-HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

-GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  GV chốt nội dung kiến thức cần đạt, hình thành cho học sinh qua bảng biểu. 
a) Khoa học:
*Khoa học tự nhiên: 
- Đạt được những tiến bộ vượt bậc với nhiều phát minh lớn của các nhà khoa học.
+Đầu thế kỉ XVIII thuyết vạn vật hấp dẫn của I. Niu-tơn.( Vật lí)

+Giữa thế kỉ XVIII Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp( Vật lí và hóa học)

+Giữa thế kỉ XIX Thuyết tiến hóa của S. Đác-uyn( sinh học)
* Tác động: 
- Tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật.
- Đặt cơ sở cho cuộc cách mạng vĩ đại trong kĩ thuật và công nghiệp. 

*Khoa học xã hội: 
- Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của I. Phoi-ơ-bách, G. Hê-ghen.

- Ở Anh ,các tác phẩm kinh tế chính trị học tư sản của A. Xmít, D. Ri-các-đô.

-Chủ nghĩa xã hội không tưởng của C. H. Xanh Xi-mông, S. Phu-ri-ê (Pháp) và R. Ô-oen (Anh).

- Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập.

* Tác động: 

- Lên án mặt trái của chủ nghĩa tư bản, phản ánh khát vọng xây dựng một xã hội mới không có chế độ tư hữu, không có bóc lột;

- Từng bước hình thành cương lĩnh của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chế độ tư bản. 

b) Kĩ thuật:
-Công nghiệp: Cải tiến kĩ thuật luyện kim, tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới, chế tạo máy công cụ,...

-Ngành giao thông vận tải: Có những tiến bộ vượt bậc.

 +Năm 1807, Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

+ Năm 1836, có hơn 500 tàu thuỷ hoạt động ở các hải cảng nước Anh.

-Nông nghiệp: Có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Phân hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.

* Tác động: 
- Tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp, làm tăng năng suất lao động;

- Nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện, giao thông vận tải phát triển nhanh chóng. 

Gv: Mở rộng kiến thức về các nhà khoa học nổi tiếng: Lô-mô-nô-xốp, Đác-uyn…
 * M.Lô-mô-nô-xốp (1711-1765)  là một nhà bác học người Nga. Ông là nhà khoa học, là nhà văn đã có nhiều đóng góp quan trọng cho văn học, giáo dục và khoa học. Các thành tựu đáng chú ý của Lomonosov bao gồm việc khám phá ra khí quyển Sao Kim và định luật bảo toàn khối lượng trong các phản ứng hóa học. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm khoa học tự nhiên, hóa học, vật lý, khoáng vật học, lịch sử, nghệ thuật, triết học, dụng cụ quang học và nhiều lĩnh vực khác. Lomonosov là người khai sinh ra ngành địa chất học hiện đại, ngoài ra, ông cũng là một nhà thơ và có đóng góp cho sự ra đời của Ngôn ngữ văn học Nga hiện đại.
 * Đác-uyn (1809 –1882) là một nhà tự nhiên học, địa chất học và sinh học người Anh, nổi tiếng với những đóng góp lớn lao cho ngành sinh học tiến hoá. Ý tưởng cho rằng mọi loài sinh vật đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung của ông hiện được chấp nhận rộng rãi và được coi là một khái niệm khoa học cơ bản. Trong ấn phẩm cộng tác với học giả Alfred Russel Wallace, ông giới thiệu khái niệm chọn lọc tự nhiên của mình nhằm giải thích mô hình tiến hóa phân nhánh, cho rằng những cuộc đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên tạo ra kết quả tương tự như quá trình chọn giống nhân tạo. Darwin được nhận định là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại.
Hoạt động 2.2 Sự phát triển của văn học và nghệ thuật ( 35 phút)
a. Mục tiêu: 

-Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

b. Nội dung: Những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật và tác động của nó đối với xã hội loài người.

c. Sản phẩm: 

- Câu trả lời của HS.

- Hoàn thành phiếu học tập cá nhân

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Văn học
	- Phát triển rực rỡ với sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn mà các tác phẩm của họ đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội, đặt nền móng cho văn học hiện đại. Tiêu biểu là: Tấn trò đời của H. Ban-dắc; Nhà thờ Đức Bà Pa-ri, Những người khốn khổ của Vích-to Huy-gô (Pháp…

 Ngoài ra còn có nhiều nhà văn, nhà thơ lớn khác để lại dấu ấn sâu sắc trong thời kì này như: A. Pu-skin (Nga); Ph. Si-lơ, Giô-han Gớt (Đức); W. Thác-cơ-rê, S. Đích-ken (Anh)…

	Nghệ thuật
	Phát triển với nhiều thể loại, phản ánh cuộc sống chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do:

+ Âm nhạc: Mô-da, Bết-tô-ven, Sô-panh….

+ Hội họa: Đa-vít, Gôi-a, Van-gốc…

+ Kiến trúc: Cung điện Véc-xai


d.Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu HS đọc SGK phần 2 và hoàn thành phiếu học tập:

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Văn học
	

	Nghệ thuật
	


- HS đọc phần 2 và trả lời các câu hỏi:

1. Tác động của những thành tựu văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đối với xã hội loài người?
2. Trình bày hiểu biết của em về tác giả hoặc tác phẩm nổi tiếng trong thời kì này? (HS trình bày theo sự tìm hiểu của mình)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm cặp/ bàn)  khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

+ Hoàn thành phiếu học tập:

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

- HS hoàn thành phiếu bài tập.

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.

Bước 4. Đánh giá, nhận định:

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

GV chốt nội dung kiến thức cần đạt
* Văn học: 
- Phát triển rực rỡ với sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn mà các tác phẩm của họ đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội, đặt nền móng cho văn học hiện đại. Tiêu biểu là: Tấn trò đời của H. Ban-dắc; Nhà thờ Đức Bà Pa-ri, Những người khốn khổ của Vích-to Huy-gô (Pháp)…
 -Ngoài ra còn có nhiều nhà văn, nhà thơ lớn khác để lại dấu ấn sâu sắc trong thời kì này như: A. Pu-skin (Nga); Ph. Si-lơ, Giô-han Gớt (Đức); W. Thác-cơ-rê, S. Đích-ken (Anh)…

* Nghệ thuật:
- Âm nhạc ghi lại dấu ấn sâu sắc của các nhạc sĩ W. Mô-da (Áo), S. Bách (Đức) với những tác phẩm được coi là mẫu mực cổ điển. Thế kỉ XIX, âm nhạc tràn đầy tính lãng mạn với tên tuổi của L. Bét-thô-ven (Đức), Ph. Sô-panh (Ba Lan), P. I. Trai-cốp-xki (Nga)....

- Kiến trúc: Cung điện Véc-xai (Pháp) 

- Hội họa: Xuất hiện nhiều danh hoạ với các tác phẩm nổi tiếng, gắn bó với cuộc sống hiện thực. Tiêu biểu là Gi. Đa-vít, Ơ. Đơ-la-croa (Pháp); Ph. Gôi-a (Tây Ban Nha); I. Lê-vi-tan (Nga); V. Van Gốc (Hà Lan),...

*Tác động:

- Sự phát triển của văn học, nghệ thuật đã góp phần lên án và vạch trần những tệ nạn, bất công trong xã hội đương thời; thức tỉnh, khích lệ người dân nhất là người lao động nghèo khổ đấu tranh cho cuộc sống tự do, hạnh phúc.
*Một số nội dung GV mở rộng :
[image: image4.png]Hinh 13.4. L. Bét-tho-ven
(1770-1827)





- Bét-tô-ven (1770-1827) : Là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức. Ông sinh ra ở thành phố Bon, trong một gia đình có truyền thống lâu đời về âm nhạc. Năm 8 tuổi, ông đã tham gia trình diễn trong ban nhạc cung đình. Năm 12 tuổi, Bết-tô-ven bắt đầu sáng tác âm nhạc. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu ca ngợi cuộc sống tự do. Từ năm 1800, tuy bị điếc song ông vẫn sáng tác đều đặn và có những tác phẩm kiệt xuất.
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- Cung điện Véc-xai (Pháp) được xây dựng dưới thời vua Lu-i XVI, gồm hơn 700 kiến trúc khác nhau với trên 2000 căn phòng. Mặc dù chế độ phong kiến Pháp đã sụp đổ nhưng cung điện Véc-xai vẫn được coi là biểu tượng của nước Pháp. Từ thế kỉ XIX, cung điện bắt đầu được mở cửa cho công chúng tham quan và được chuyển đổi thành bảo tàng. Năm 1979, kiến trúc lịch sử và cảnh quan tuyệt đẹp đã giúp cung điện Véc-xai được công nhận là Di sản thế giới.

- Tác phẩm Những người khốn khổ của Víc-to Huy-gô được xuất bản năm 1862, là tiểu thuyết miêu tả thế giới của những con người nghèo khổ một cách chân thực và cũng là bài ca về tình yêu. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỉ XIX.
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                                           KHÁM PHÁ NƯỚC NGA VĨ  ĐẠI 
   Nói về tranh phong cảnh đẹp thì nhiều họa sĩ trên thế giới đã có những tác phẩm nổi tiếng, nhất là thời kỳ tân cổ điển cho đến nay. Trong số danh họa đó, người ta không thể không nói đến Levitan ( Nga) với những bức tranh đã gây nhiều ấn tượng như Tháng ba, Một ngày thu ở công viên, Rừng bạch dương, Sự yên tĩnh vĩnh hằng, Hồ nước Nga, Con nước mùa xuân và hàng trăm tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau, mô tả cảnh đẹp của nước Nga hùng vĩ và thơ mộng.
   Song, trong những tác phẩm nổi tiếng của ông thì bức tranh đẹp nhất là Mùa thu vàng. Có thể nói trong sự nghiệp sáng tác tranh phong cảnh, bức tranh Mùa thu vàng là biểu tượng, danh tiếng và đỉnh cao nghệ thuật tạo hình của Levitan. Bởi vì, ở họa phẩm đó của Levitan, người ta thấy rất rõ lối vẽ tân cổ điển kết hợp nhuần nhuyễn với trường phái ấn tượng, nên người xem dễ cảm thụ cả chiều sâu và chiều rộng, cả chất nhạc, chất thơ vừa có tính dân tộc và có tính hiện đại nghệ thuật sơn dầu Nga. Tuy là tranh phong cảnh nhưng người xem vẫn thấy động tĩnh bóng dáng đâu đó của con người trong tranh.
Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)

 a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi Nhà sử học thông thái. HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:

HS làm các bài tập sau:

1.Trắc nghiệm
Câu 1. Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là:
A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen.
B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen.
C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô.
D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
Câu 2: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
A. Niu-tơn
B. Lô-mô-nô-xốp
C. Puốc-kin-giơ


D. Đác-uyn
Câu 3:  Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?
A. Hê-ghen



B. Lô-mô-nô-xốp
C. Đác-uyn



D. Niu-tơn
Câu 4: Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì? 

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến. 

B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời. 

C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. 

D. Phát triển nghề khai thác mở.

Câu 5: Tác phẩm Những người khốn khổ là của tác giả nào? 

A. Lép Tôn-xtôi

B. Víc-to Huy-gô 

C. Ban-dắc


      D. Sếch-pia 

2.Tự luận:
Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của  của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	Lĩnh vực 
	Thành tựu
	Tác động

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau (nhóm cặp/bàn) khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá, nhận định:
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

 GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và chốt nội dung kiến thức cần đạt.
-Trắc nghiệm: 1D-2A-3A-4C-5B
-Tự luận: Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của  của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX

	Lĩnh vực
	Thành tựu
	Tác động

	Khoa học tự nhiên
	- Thuyết vạn vật hấp dẫn của I. Niu-tơn.

- Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp.

- Thuyết tiến hóa của S. Đác-uyn
	Tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật, đặt cơ sở cho cuộc cách mạng vĩ đại.

	Khoa học xã hội
	- Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng của I. Phoi-ơ-bách, G. Hê-ghen.

- Các tác phẩm kinh tế chính trị học tư sản của A. Xmít, D. Ri-các-đô.

- Chủ nghĩa xã hội khoa học của C. Mác và Ph. Ăng-ghen.
	Lên án mặt trái của chủ nghĩa tư bản, phản ánh khát vọng xây dựng một xã hội mới không có chế độ tư hữu, không có bóc lột, từng bước hình thành cương lĩnh của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

	Kĩ thuật
	-Công nghiệp: Cải tiến kĩ thuật luyện kim, tìm ra nhiều nguồn nguyên liệu, nhiên liệu mới, chế tạo máy công cụ,...

-Ngành giao thông vận tải: Có những tiến bộ vượt bậc.

 +Năm 1807, Phơn-tơn (người Mỹ) đã chế tạo được tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

+ Năm 1836, có hơn 500 tàu thuỷ hoạt động ở các hải cảng nước Anh.

-Nông nghiệp: Có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. Phân hoá học, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi.
	Tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp, làm tăng năng suất lao động, nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện, giao thông vận tải phát triển nhanh chóng.

	Văn học
	- Xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn với nhiều kiệt tác như: Tấn trò đời (Ban-dắc); Nhà thờ Đức Bà Pa ri; Những người khốn khổ (Víc-to Huy-gô)….
	- Sự phát triển của văn học, nghệ thuật đã góp phần lên án và vạch trần những tệ nạn, bất công trong xã hội đương thời; thức tỉnh, khích lệ người dân nhất là người lao động nghèo khổ đấu tranh cho cuộc sống tự do, hạnh phúc.



	Nghệ thuật
	- Xuất hiện nhiều nhà soạn nhạc tài năng 
+ Âm nhạc: Mô-da (Áo) Bết-tô-ven( Đức), Sô-panh (BaLan) ….

+ Hội họa: Đa-vít ( Pháp), Gôi-a( TBN), Van-gốc( Hà Lan)…

+ Kiến trúc: Cung điện Véc-xai
 ( Pháp)
	


Hoạt động 4:  Vận dụng  (5’)

a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng.

b. Nội dung: 

Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, em hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 7 – 10 câu giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hóa có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện: GV giao về nhà cho HS làm vào vở BT
- Gv có thể giới thiệu về nhà văn Vích-to Huy-gô cho hs tham khảo

         Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là một thiên tài nở sớm và rọi sáng từ đầu thế kỉ XIX cho tới nay. Thời thơ ấu, Huy-gô đã phải trải qua những giằng xé trong tình cảm do giữa cha và mẹ có mâu thuẫn; ông cũng có những trải nghiệm cuộc sống vất vả từ những hành trình theo cha chuyển quân từ nơi này sang nơi khác. Tuổi thơ khắc nghiệt ấy đã để lại những dấu ấn không bao giờ phai trong sáng tạo của thiên tài.

    Từ thời thanh xuân cho tới khi mất, sự nghiệp sáng tác của Huy-gô đều gắn với thế kỉ XIX – một thế kỉ đầy bão tố cách mạng. Một số tiểu thuyết của ông được giới thiệu rộng rãi trên toàn thế giới và đã quen biết ở Việt Nam như: Nhà thờ Đức Bà Pa-ri (1831), Những người khốn khổ (1862), Chín mươi ba (1874),…

    Tên tuổi của Huy-gô đã được thế giới ngưỡng mộ, không chỉ do những kiệt tác của nhà văn, mà còn do những hoạt động không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của con người. Ông là nhà văn đầu tiên của nước Pháp khi mất được đưa vào chôn cất ở điện Păngtêôn, nơi trước đó chỉ dành cho vua chúa và các danh tướng. Năm 1985, vào dịp một trăm năm ngày mất của ông, thế giới đã làm lễ kỉ niệm Vích-to Huy-gô – Danh nhân văn hóa của nhân loại.

* Hướng dân học bài:
- Học bài và làm bài phần Luyện tập trong SGK.

- Chuẩn bị bài  14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

 + Diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi?

 + Nội dung chính và kết quả của cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản?
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